
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa quận Hải An

2. Địa chỉ: Lô K2, đường Trần Hoàn, tổ dân phố số 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h

	STT
	Họ và tên 
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn

	I
	Ban giám đốc
	
	
	
	

	1
	Hoàng Văn Nhật
	004712/HP-CCHN
	KB, CB Nội khoa; Nhi khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ CKII-Giám đốc

	2
	Trần Văn Xuyến
	002763/HP-CCHN
	KB, CB chuyên khoa Sản
	Toàn thời gian
	Bác sỹ CKII-Phó GĐ

	II
	Phòng Điều dưỡng
	
	
	
	

	3
	Bùi Thị Hà
	004722/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Trưởng phòng điều dưỡng

	III
	Khoa khám bệnh
	
	
	
	

	4
	Đặng Quốc Hải
	004719/HP-CCHN
	KB, CB chuyên khoa Ngoại; sản phụ khoa thông thường
	Toàn thời gian
	Bác sỹ CKI-Trưởng khoa 

	5
	Nguyễn Văn Toàn
	004728/HP-CCHN
	KB, CB chuyên khoa TMH
	Toàn thời gian
	Bác sỹ CKI - Phó khoa

Có giấy chứng nhận khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt

	6
	Vũ Bình Dương
	002234/HP-CCHN
	KB, CB chuyên khoa RHM
	Toàn thời gian
	Bác sỹ CKI

	7
	Nhữ Văn Sơn
	009844/HP-CCHN
	KB, CB Nội khoa; Nhi khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa

	8
	Đinh Thị Hương
	004718/HP-CCHN
	KB, CB Nội khoa; Nhi khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ

	9
	Trần Thị Thu Dung
	004737/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cử nhân Điều dưỡng 

	10
	Phạm Thị Nhạn
	004734/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp

	11
	Nguyễn Thị Loan
	004731/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp

	11
	Nguyễn Thị Huyền
	004738/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp

	13
	Mạc Thị Nhàn
	004736/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp

	14
	Hà Văn Hiếu
	004741/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Y sỹ

	15
	Bùi Thị Thuỳ
	004730/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng

	16
	Vương Thành Trang
	008758/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng

	17
	Phạm Quỳnh Anh
	009792/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng

	IV
	Khoa Nội-Nhi-YHCT
	
	
	
	

	18
	Đinh Mạnh Thu
	004715/HP-CCHN
	KB, CB chuyên khoa Nội; Nhi khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ CKI- Trưởng khoa

	19
	Đặng Văn Lâm
	010119/HP-CCHN
	KB, CB Nội khoa; Nhi khoa
	Toàn thời gian
	Bác sỹ đa khoa

	20
	Vũ Ngọc Ánh
	006385/TB-CCHN
	KB, CB chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
	Bác sỹ 

	21
	Lương Thị Bích Liên
	004726/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	CĐ ĐD-ĐD Trưởng khoa

	22
	Trần Thị Phượng
	004723/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng

	23
	Phùng Thị Thúy Vân
	004732/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp

	24
	Phạm Thị Oanh
	004726/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp

	25
	Phạm Văn Ngãi
	004742/HP-CCHN
	KB, CB bằng YHCT
	Toàn thời gian
	Y sỹ

	26
	Lê Văn Vinh
	008762/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng

	27
	Chu Thị Anh
	009790/HP-CCHN
	Y sỹ/Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng

	28
	Nguyễn Thị Thu Hường
	008760/HP-CCHN
	Y sỹ YHCT; KTV phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
	Y sỹ YHCT; Chứng chỉ VLTL/PHCN

	V
	Khoa Cận lâm sàng
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Thu Hà
	000269/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa RHM CK chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm ổ bụng tổng quát, đọc phim Xquang)
	Toàn thời gian
	Bác sỹ - Có giấy chứng nhận đọc phim Xquang thường quy

	30
	Phạm Thị Thúy
	004721/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Sản-KHHGĐ; Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Bác sỹ - Có giấy chứng nhận An toàn sinh học;

Giấy CN chuyên khoa sơ bộ xét nghiệm cơ bản

	31
	Bùi Thị Hồng Hà
	004725/HP-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Kỹ thuật viên trưởng khoa 

	32
	Nguyễn Thị Phương Linh
	004724/HP-CCHN
	Điều dưỡng; KTV xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Cao đẳng điều dưỡng; GCN KT hóa sinh lâm sàng

	33
	Đồng Thị Thu Hiền
	009797/HP-CCHN/HP-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Y sỹ;Điều dưỡng; GCN KT xét nghiệm sinh hóa cơ bản

	34
	Trần Thị Thu Hà
	004739/HP-CCHN
	Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Điều dưỡng trung cấp có giấy chứng nhận điện tim

	35
	Nguyễn Hoàng Chung
	008763/HP-CCHN
	KTV chụp Xquang
	Toàn thời gian
	KTV chụp Xquang

	VI
	Khoa Ngoại-Sản
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Lan Anh
	004717/HP-CCHN
	KB,CB chuyên khoa Sản-KHHGĐ
	Toàn thời gian
	Bác sỹ- Trưởng khoa

	37
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	006314/HP-CCHN
	KB,CB CK Sản-KHHGĐ
	Toàn thời gian
	Bác sỹ

	38
	Bùi Thị Ánh
	004743/HP-CCHN
	Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trưởng khoa

	39
	Nguyễn Thị Kim Thơ
	004854/HP-CCHN
	Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Y sỹ sản

	40
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	008765/HP-CCHN
	Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trung cấp


